
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
103 An Trạch, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

688.000.000 VNĐ

12/10/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM PHÚ QUÝ

0110148520

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: -Đại lý bán hàng hóa
           - Môi giới mua bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh

4649

3. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Bán buôn tổng hợp

4690

4. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2392

5. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác

2393

6. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu 
động hoặc tại chợ

4789

7. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc 
internet

4791

8. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu

4799

9. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4759(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM PHÚ QUÝ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Wealthy and Luxury Ceramic Join Stock 
Company
Tên công ty viết tắt: Gốm Phú Quý .,JSC

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần:  

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0967374119
Email: Gomphuquy@gmail.com Gomphuquy.com

Fax:
Website:

Sáu trăm tám mươi tám triệu đồng

1/4Thời gian đăng từ ngày 12/10/2022 đến ngày 11/11/2022



7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
PHÚC THANH

Thôn 1, Xã Bát 
Tràng, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000 20.000.000 2,907

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.000 20.000.000 2,907

0010900445
38

2 NGUYỄN 
THANH TÙNG

Thôn 1 Giang 
Cao, Xã Bát 
Tràng, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 14,535

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.000 100.000.000 14,535

0010890068
34

8. Cổ đông sáng lập:
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3 NGÔ VĂN 
CƯỜNG

Thôn 1 Giang 
Cao, Xã Bát 
Tràng, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

16.000 160.000.000 23,256

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 16.000 160.000.000 23,256

0010890026
37

4 NGUYỄN 
TRUNG HIẾU

10 ngõ 194 Thôn 
3 Giang Cao, Xã 
Bát Tràng, Huyện 
Gia Lâm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

35.800 358.000.000 52,035

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 35.800 358.000.000 52,035

0010890021
85

5 TÀO DUY 
LINH

10 Hàng Bông, 
Phường Hàng 
Gai, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 7,267

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 5.000 50.000.000 7,267

0010900043
26

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001089002185
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:  Số 10 ngõ 194 Giang Cao, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc:  Số 10 ngõ 194 Giang Cao, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TRUNG HIẾU Nam

27/07/1989 Kinh Việt Nam

08/03/2018 Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốcChức danh:
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